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I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA 

- Kiến thức: Tổng hợp những kiến thức về Tiếng Việt, Tập làm văn, Văn học học sinh đã được học.

- Kĩ năng: Biết vận dụng những kiến thức về Tiếng Việt, Văn học để đọc hiểu một văn bản văn học, vận dụng những kiến thức chung về Ngữ văn và về nghị luận xã hội. 

- Thái độ: Ý thức làm văn tích hợp với cách sống của HS trong thời đại ngày nay.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Bố cục:   + Phần 1: Đọc - hiểu

                  + Phần 2: Nghị luận về một hiện tượng đời sống.

- Cách tổ chức kiểm tra: Ra đề học sinh làm tại lớp chung cho toàn khối 12

- Hình thức: Tự luận.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN

- Tổng hợp những kiến thức HS đã học về Tiếng Việt, Tập làm văn; chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình môn Ngữ văn học sinh đã được học .

- Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận đề kiểm tra 

- Xác định khung ma trận

	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	   Phần I

Đọc- hiểu
	- Xác định thao tác lập luận trong văn bản

- Xác định văn bản được viết theo phong cách ngôn ngữ 

	- Nêu các biểu hiện của phong cách sống thiếu văn hóa ở một số người có học vấn

- Chỉ ra các yếu tố tác động đến sự hình thành và nâng cao chất văn hóa trong phong cách sống
	- Thái độ của chúng ta về mốt số người hành động thiếu văn hóa
	
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ
	2

1.0
1.0%
	1

1.0

10%
	1
1.0

10%
	1

1.0

10%
	5
3

30%

	Phần II

Làm văn

	
	
	
	-Vận dụng kiến thức đã có và kĩ năng tạo lập văn bản để viết bài nghị luận về một đoạn thơ.
	

	Số câu

Số điểm  

Tỉ lệ
	
	
	
	1

7.0

70%
	Số: 1

điểm 7.0 
Tỉ lệ: 70%

	Tổng câu

Tổng điểm 

Tỉ lệ
	2

1.0

10%
	2
1.0

1.0%
	1

1.0

10%
	1
7đ

70%
	Số câu: 6

Số điểm:10
Tỉ lệ: 100%


IV. BIÊN SOẠN ĐỀ 

Phần I: Đọc – hiểu (3 điểm)
Xin đừng vội nghi cứ có văn hóa, bằng cấp cao là nghiễm nhiên trở thành người có văn hóa. Trình độ tri thức văn hóa cũng chỉ mới là tiền đề. Sự rèn luyện nhân cách kém thì tiềm năng hiểu biết đó sẽ dễ tạo nên thói hợm hĩnh, khinh đời; phong cách sống càng xấu đi, càng giảm tính chất văn hóa. Trong thực tế, ta thấy không hiếm những người có học vấn mà phong cách sống lại trái ngược. Họ mở miệng là văng tục, nói câu nào cũng kèm từ không đẹp, mặt vênh vênh váo váo, coi khinh hết thẩy mọi người, trò chuyện với ai cũng hiếu thắng, nói lấy được nhưng khi gặp khó khăn lại chùn bước, thoái thác trách nhiệm. Trong lúc đó, có người học hành chưa nhiều, chưa có học hàm học vị gì nhưng khiêm tốn, lịch sự, biết điều trong giao tiếp, khéo léo, khôn ngoan trong cách ứng xử các tình huống cuộc sống. Rõ ràng, chất văn hóa trong phong cách sống phụ thuộc vào ý thức tu dưỡng tính nết, học tập trường đời và kết quả giáo dục của gia đình.
Tất nhiên, tác động của trình độ văn hóa đến sự nâng cao phong cách văn hóa của một con người rất lớn. Cách suy nghĩ, cách giải quyết mâu thuẫn, sự ước mơ hy vọng và sự trau dồi lý tưởng có liên quan mật thiết đến tiềm năng hiểu biết. Đa số người có học vấn cao thường có phong cách sống đẹp. Không thể phủ nhận thực tế đó, có điều cần nhớ là trình độ học vấn và phong cách sống văn hóa không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau.
                                                         HỌC VẤN VÀ VĂN HÓA - Trường Giang

Câu 1. Xác định thao tác lập luận trong văn bản trên?
Câu 2. Văn bản được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?
Câu 3. Nêu các biểu hiện của phong cách sống thiếu văn hóa ở một số người có học vấn?
Câu 4. Chỉ ra các yếu tố tác động đến sự hình thành và nâng cao chất văn hóa trong phong cách sống?
Câu 5: Sống trong xã hội có văn hóa, anh chị gặp một người có lời nói, hành động thiếu văn hóa, thái độ, cách ứng xử của anh chị như thế nào? ( trình bày 5-7 dòng)
Phần II : Làm văn (7 điểm)

Phân tích đọan thơ sau đây trong bài thơ “Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng
“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh

Áo bào thay chiếu anh về đất

Sông Mã gầm lên khúc độc hành...”.

                                                                       ( Ngữ văn 12, tập một, tr.89, NXBGD Việt Nam, năm 2010 ) 

V/  XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CÁCH CHẤM ĐIỂM

I/ PHẦN ĐỌC – HIỂU (3 điểm)

Câu 1: Trong văn bản thao tác lập luận được sử dụng: phân tích. (0.5 điểm)
Câu 2: Văn bản được viết theo phong cách ngôn ngữ báo chí. (0.5 điểm)
Câu 3: Nêu các biểu hiện của phong cách sống thiếu văn hóa ở một số người có học vấn:
Họ mở miệng là văng tục, nói câu nào cũng kèm từ không đẹp, mặt vênh vênh váo váo, coi khinh hết thẩy mọi người, trò chuyện với ai cũng hiếu thắng, nói lấy được nhưng khi gặp khó khăn lại chùn bước, thoái thác trách nhiệm.( 0.5 điểm)
Câu 4: Những yếu tố tác động đến sự hình thành và nâng cao chất văn hóa trong phong cách sống: Trình độ học vấn; Ý thức tu dưỡng; Học tập trường đời; Giáo dục gia đình.( 0.5 điểm)
Câu 5: Tùy vào cách trình bày thái độ, cách ứng xử của HS .( 1.0 điểm)
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Lập dàn ý :

I/ Mở bài : Giới thiệu Quang Dũng và bài “Tây Tiến”. Bài thơ có giá trị sâu sắc về nội dung và nghệ thuật, tiêu biểu là đoạn thơ sau: ( chép đoạn thơ vào)
II/ Thân bài :

1/ Khái quát về đoạn thơ :

· Giới thiệu đơn vị Tây Tiến, hoàn cảnh viết bài thơ

· Tóm tắt nội dung, nêu bố cục bài thơ, vị trí đoạn thơ.

· Nêu cảm xúc chủ đạo của đoạn thơ

2/ Phân tích nội dung, nghệ thuật đoạn thơ :

- Hai câu đầu: là hình ảnh người lính Tây Tiến hiện ra với dáng vẻ khác thường(dẫn thơ – phân tích )
- Hai câu tiếp: là mộng và mơ của người lính ( dẫn thơ – phân tích )  

    - Hai câu tiếp: bộc lộ được ý chí hào hùng của người lính Tây Tiến( dẫn thơ – phân tích )
-  Hai câu cuối: nói đến sự hi sinh của những người đồng chí, đồng đội thân yêu của nhà thơ nơi chiến trường gian khổ ( dẫn thơ – phân tích )
- Cả đoạn thơ : 

         + Vẻ đẹp hào hùng:  Ngoại hình độc đáo, gân guốc, đầy dũng khí; Lí tưởng chiến đấu cao cả, coi thường cái chết. 

         + Vẻ đẹp hào hoa: Tâm hồn lãng mạn, đa tình, mộng mơ. 

     - Nghệ thuật: Bút pháp lãng mạn, ngôn ngữ tài hoa và xúc cảm mãnh liệt về đồng đội của Quang Dũng đã làm nên sức sống của hình tượng nghệ thuật, rung động người đọc. 

III/ Kết bài : Kết luận về nội dung, nghệ tuật đoạn thơ. Liên hệ hoàn cảnh sáng tác nêu ý nghĩa đoạn thơ.   
Ghi chú: Tùy năng lực của HS của mỗi lớp, Gv xây dựng thang điểm cho phù hợp       
                                                                         GIÁO VIÊN RA ĐỀ

                                                                      TRƯƠNG VĂN ĐOÀI  
